
Họ và tên: ........................................... 
Lớp: 1A.... 

BÀI ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ II 
NĂM HỌC: 202 – 202 
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 1 

I. ĐỌC THẦM BÀI VĂN VÀ LÀM BÀI TẬP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Câu 1: Những hạt mưa xuân được miêu tả như thế nào? 

A. Mưa rào ào ào B. Mưa lây rây C. Không có mưa 

Câu 2: Loài hoa nào nở rộ khoác áo hồng tươi thắm? 
A. Hoa hồng B. Hoa đào C. Hoa cúc 

Câu 3: Đàn chim én làm gì trên bầu trời? 
A. Chao liệng và hót vang B. Đang đi ngủ C. Tìm hạt dẻ 

Câu 4: Em thấy cảnh vật mùa xuân như thế nào? 
 

 
Câu 5: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 
 

Ý kiến Kết quả 

Cây cối héo úa khi mùa xuân về. 
 

Mùa xuân mang niềm vui đến cho mọi nhà. 
 

II. PHẦN BÀI TẬP VIẾT 

Mùa xuân tươi đẹp 
Mùa xuân đã về thật rồi! Những hạt mưa xuân lây rây làm cho cây cối trong 
vườn đâm chồi nảy lộc xanh mướt. Hoa đào nở rộ, khoác lên mình chiếc áo 
hồng tươi thắm. Trên bầu trời xanh trong, đàn chim én chao liệng, hót vang 
lảnh lót để chào đón nắng ấm. Gió xuân hiu hiu thổi, mang theo hương thơm 
của cỏ cây hoa lá. Các bạn nhỏ tung tăng mặc quần áo mới, cùng ông bà đi 
chúc Tết thật vui vẻ. Mùa xuân mang niềm vui và hạnh phúc đến cho tất cả mọi 
người. 



Bài 1: Điền vào chỗ trống: 
a. Điền uôi hoặc ươi: 
nải ch........ ;  t…… tắn 

b. Điền iêu hoặc yêu: 
b........ quà ;     ...... quý ;   s……. nhân 

c. Điền oa hoặc oe: 
đoá h........ ; múa x........ ; chích ch........  
 
tô ch................;       viên k................;                bánh b................ 

d. Điền n hoặc l 

         

Bài 2: Nối ô chữ trái với ô chữ phải để thành câu: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
Bài 3: Sắp xếp các từ lộn xộn thành câu và viết lại: 

( khoe sắc / xuân / muôn hoa / về / rực rỡ / . ) 

Hoa đào hót vang lảnh lót. 

Đàn én đâm chồi nảy lộc. 

Cây cối nở rộ hồng tươi. 

Chim sâu chao liệng trên cao. 


